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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1) Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần: 
Đây là học phần lý thuyết chuyên ngành, học phần này được giảng dạy vào học kỳ II của chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng, sau khi học sinh đã được học các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở như: Lý thuyết mạch Điện, Đo Lường Điện và cảm biến, Kỹ thuật điện tử.
2) Mục tiêu: 
· Phân biệt và chuyển đổi qua lại được giữa các hệ thống số đếm cơ bản (nhị phân, thập phân, bát phân, thập lục phân và BCD).
· Trình bày được định nghĩa, định lý cơ bản về đại số BOOLE, các phương pháp biểu diễn hàm logic, tối thiểu hóa hàm logic.
· Vẽ được ký hiệu, lập bảng sự thật các loại cổng thực hiện hàm logic. Vẽ được sơ đồ logic cũng như sơ đồ nối dây cho mạch hoạt động. Từ đó đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC chuyên dụng có đặc điểm tương tự.
· Phân tích, thiết kế được các mạch tổ hợp có sử dụng các cổng logic cơ bản, lập được bảng sự thật hàm, phân tích được giản đồ thời gian hoạt động của mạch logic có phần tử hồi tiếp về, từ đó có cơ sở phân tích hoạt động của bộ chốt và Flip-Flop, lập được bảng sự thật, phương trình đặc tính của từng loại bộ chốt và Flip-flop.
· Vẽ được giản đồ thời gian hoạt động mạch dùng Flip-flop mắc nối tiếp nhau, trên cơ sở đó thiết kế mạch đếm nối tiếp. Lập được bảng trạng thái hoạt động để thiết kế mạch đếm song song. Ứng dụng thanh ghi vào việc truyền dữ liệu.
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của ROM, RAM trên cơ sở đó phân biệt được các loại ROM, RAM trong thực tế.
· Trình bày được chức năng của mạch biến đổi số-tương tự (DAC), vẽ được và giải thích được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ mạch DAC; vẽ được mạch ứng dụng vi mạch DAC 0808.
· Trình bày được chức năng của mạch biến đổi tương tự – số (ADC), vẽ được và giải thích được nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch ADC; Vẽ và trình bày được trình tự thực hiện quá trình chuyển đổi dùng ADC 080 đúng kỹ thuật.
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III. NỘI DUNG CHI TIẾT 
CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH SỐ
Bài 1: HỆ THỐNG SỐ ĐẾM CƠ BẢN
MỤC TIÊU:
· Phân biệt được tín hiệu tương tự và tín hiệu số.
· Phân biệt và chuyển đổi qua lại được giữa cac hệ thống số đếm cơ bản (nhị phân, thập phân, bát phân, thập lục phân và BCD).
· Tính được các phép tính cơ bản (cộng, trừ) trong hệ thống số nhị phân.
I. KHÁI NIỆM MẠCH TƯƠNG TỰ VÀ SỐ.
Mạch tương tự
Mạch số
II. ĐINH NGHĨA HỆ THỐNG SỐ ĐẾM.
1. Định nghĩa 1
Định nghĩa 2
III. CÁCH CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC CƠ SỐ.
1. Biểu diễn cơ số 10 sang cơ số khác
Chuyển đổi giữa các hệ 2, 8 và 16
IV. CÁC PHÉP TÍNH TRONG HỆ NHỊ PHÂN.
1. Phép cộng
Phép trừ

Bài 2: ĐẠI SỐ BOOLE
MỤC TIÊU:
· Phân biệt được các phép toán trong đại số tập hợp.
· Sử dụng và chứng minh được các định lý của đại số BOOLE
· Phân biệt các mức logic tương ứng điện thế điều khiển mạch logic.
· Sử dụng và chuyển đổi qua lại được các phương pháp biểu diễn một hàm logic.
· Ứng dụng các định lý, biểu diễn hàm logic vào việc rút gọn (tối thiểu hóa) hàm logic.
I. CÁC ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN VỀ TẬP HỢP. 
II. CÁC ĐỊNG NGHĨA CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ BOOLE.
III.  CÁC PHẨN TỬ LOGIC CƠ BẢN.
IV. PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM LOGIC.
1. Biểu diễn hàm logic bằng bảng chân lý (bảng sự thật)
Biểu diễn hàm logic bằng biểu thức đại số
Biểu diễn hàm logic bằng bìa Karnaugh
V. RÚT GỌN HÀM LOGIC.
1. Phương pháp đại số
Phương pháp bìa Karnaugh

CHƯƠNG II:  CÁC CỔNG LOGIC CƠ BẢN
Bài 3: CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT CỔNG LOGIC
MỤC TIÊU:
· Phân biệt được các loại cổng logic cơ bản theo cấu tạo và giải thích hoạt động mạch logic đó.
· Tính toán và kết nối giao tiếp được giữa các loại cổng logic với nhau.
I. KHÁI NIỆM.
II. CÁC LOẠI CỔNG LOGIC.
1. Loại RTL
Loại DTL
Loại HTL
Loại TTL
Loại ECL
Loại CMOS
III. GIAO TIẾP GIỮA CÁC CỔNG LOGIC.
1. Tham số dòng điện và điện thế
Thời gian trể do truyền tín hiệu qua cổng
Công suất tiêu hao trung bình của cổng
Ghép nối vi mạch TTL và CMOS

Bài 4:  CỔNG THỰC HIỆN HÀM LOGIC
MỤC TIÊU:
· Vẽ được ký hiệu từng loại cổng logic.
· Lập được bảng sự thật và biểu thức tương ứng từng loại cổng logic đó.
I. CỔNG THỰC HIỆN HÀM LOGIC “HOẶC”.
1. Biểu thức, ký hiệu.
Bảng trạng thái
Sự tương đương giữa sơ đồ mạch điện và hàm logic “hoặc”
II. CỔNG THỰC HIỆN HÀM LOGIC “VÀ”.
1. Biểu thức, ký hiệu.
Bảng trạng thái
Sự tương đương giữa sơ đồ mạch điện và hàm logic “và”
III. CỔNG THỰC HIỆN HÀM LOGIC “ĐẢO”.
1. Biểu thức, ký hiệu.
Bảng trạng thái
Sự tương đương giữa sơ đồ mạch điện và hàm logic “đảo”
IV. CỔNG THỰC HIỆN HÀM LOGIC “HOẶC – ĐẢO”.
1. Biểu thức, ký hiệu.
Bảng trạng thái
Sự tương đương giữa sơ đồ mạch điện và hàm logic “hoặc - đảo”
V. CỔNG THỰC HIỆN HÀM LOGIC “VÀ – ĐẢO”.
1. Biểu thức, ký hiệu.
Bảng trạng thái
Sự tương đương giữa sơ đồ mạch điện và hàm logic “và  - đảo”
VI. CỔNG THỰC HIỆN HÀM LOGIC “HOẶC – TUYỆT ĐỐI”.
1. Biểu thức, ký hiệu.
Bảng trạng thái
Sự tương đương giữa sơ đồ mạch điện và hàm logic “hoặc – tuyệt đối”
VII. CỔNG THỰC HIỆN HÀM LOGIC “ĐẢO - HOẶC - TUYỆT ĐỐI”.
1. Biểu thức, ký hiệu.
Bảng trạng thái
Sự tương đương giữa sơ đồ mạch điện và hàm logic “đảo - hoặc– tuyệt đối”
VIII. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN DÙNG CÁC PHẦN TỬ LOGIC.

Chương III:   HỆ TỔ HỢP
Bài 5: MẠCH CỘNG NHỊ PHÂN
MỤC TIÊU:
· Viết được biểu thức thực hiện mạch cộng nhị phân bán phần, toàn phần và cộng nhiều bit.
· Lập được bảng sự thật cho các mạch cộng trên.
· Vẽ được sơ đồ logic và sơ đồ khối cho từng loại mạch cộng nhị phân.
· Đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC thực hiện hàm logic trên.
I. KHÁI NIỆM.
II. MẠCH CỘNG BÁN PHẦN.
III. MẠCH CỘNG TOÀN PHẦN.
IV. MẠCH CỘNG NHIỀU BÍT.
 Bài 6: MẠCH HỢP KÊNH / CHỌN KÊNH
MỤC TIÊU:
Viết và giải thích sơ đồ khối mạch hợp/ chọn kênh.
· Lập được bảng sự thật, biểu thức, sơ đồ logic mạch hợp kênh có 4 đầu vào.
· Lập được bảng sự thật, vẽ sơ đồ logic một mạch thực hiện một hàm số f cho trước trên cơ sở mạch hợp kênh 4 đầu vào.
· Đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC thực hiện hàm logic trên.
I. KHÁI NIỆM.
II. MẠCH HỢP KÊNH  4 ĐẦU VÀO. 
III. THỰC HIỆN HÀM F TRÊN CƠ SỞ MẠCH HỢP 4  1.
Bài 7: MẠCH PHÂN KÊNH
MỤC TIÊU:
· Viết và giải thích sơ đồ khối mạch phân kênh.
· Lập được bảng sự thật, biểu thức, sơ đồ logic mạch phân kênh từ 1 sang 8 kênh.
· Lập được bảng sự thật, vẽ sơ đồ logic một mạch thực hiện một hàm số f cho trước trên cơ sở mạch phân kênh 1 sang 8.
· Đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC thực hiện hàm logic trên.
I. KHÁI NIỆM. 
II. MẠCH PHÂN KÊNH 1  8
III. MẠCH PHÂN KÊNH  DÙNG HÀM LOGIC.  
Bài 8: MẠCH GIẢI MÃ
MỤC TIÊU:
· Viết và giải thích sơ đồ khối mạch giải mã.
· Lập được bảng sự thật, biểu thức, sơ đồ logic mạch giải mã số BCD sang led 7 đoạn.
· Lập được bảng sự thật, biểu thức, sơ đồ logic mạch giải mã nhị phân–bát phân.
· Đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC thực hiện hàm logic trên.
I. KHÁI NIỆM. 
II. BỘ GIẢI MÃ BCD SANG LED 7 ĐOẠN.
III. BỘ GIẢI MÃ NHỊ PHÂN – BÁT PHÂN
Bài 9: MẠCH MÃ HÓA
MỤC TIÊU:
· Viết và giải thích sơ đồ khối mạch mã hóa.
· Lập được bảng sự thật, biểu thức, sơ đồ logic mạch giải mã số BCD sang led 7 đoạn.
· Lập được bảng sự thật, biểu thức, sơ đồ logic mạch giải mã nhị phân–bát phân.
· Đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC thực hiện hàm logic trên.
I. KHÁI NIỆM.
II. BỘ MÃ HÓA NHỊ PHÂN – THẬP PHÂN.
Chương IV:   HỆ TUẦN TỰ
Bài 10: KHÁI NIỆM HỆ TUẦN TỰ 
MỤC TIÊU:
· Phân tích được các số đồ khối, các phương pháp mô tả hệ dãy.
· Liệt kê được các phần tử cơ bản của hệ tuần tự.
· Lập được bảng sự thật, biểu thức, sơ đồ logic của các bộ chốt.
I. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA HỆ TUẦN TỰ. 
II. BỘ CHỐT.
1. Bộ chốt R-S được xây dựng từ cổng NOR
Bộ chốt R-S được xây dựng từ cổng NAND
Bộ chốt R-S với ngõ vào cho phép
Bài 11: FLIP – FLOP 
MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm Flip - Flop.
· Lập được bảng sự thật, biểu thức, sơ đồ logic của các loại Flip - Flop.
· Đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC  Flip – Flop trên.
I. KHÁI NIỆM.
II. FLIP – FLOP D
III. FLIP – FLOP T
IV. FLIP – FLOP R - S
V. FLIP – FLOP J - K
Bài 12: HỆ ĐẾM NỐI TIẾP 
MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm hệ đếm nối tiếp.
· Lập được bảng sự thật, giản đồ thời gian, biểu thức, sơ đồ logic của bộ đếm nối tiếp có M = 2n.
· Lập được bảng sự thật, giản đồ thời gian, biểu thức, sơ đồ logic của bộ đếm nối tiếp có M ≠ 2n.
· Đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC đếm chuyên dùng.
I. KHÁI NIỆM
II. BỘ ĐẾM CÓ SỐ ĐẾM M = 2n
III. BỘ ĐẾM CÓ SỐ ĐẾM M ≠ 2n
Bài 13: MẠCH ĐIỀU KHIỂN LOGIC CÓ NHỚ
MỤC TIÊU:
· Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển logic có nhớ .
· Chuyển đổi được từ sơ đồ mạch mạch điện dùng tiếp điểm sang sơ đồ dùng các phần tử logic.
I. ỨNG DỤNG MẠCH CHỐT.
1. Mạch chốt R-S.
Dùng tiếp điểm.
Dùng mạch chốt  R-S
Mạch chốt R-S có 3 đầu vào.
Dùng tiếp điểm.
Dùng mạch chốt  R-S
Mạch chốt D.
II. CHUYỂN ĐỔI TỪ SƠ ĐỒ DÙNG TIẾP ĐIỂM SANG SƠ ĐỒ DÙNG CÁC PHẦN TỬ LOGIC.
1. Dùng tiếp điểm.
Xây dựng hàm đầu ra
Xây dựng sơ đồ mạch logic
Chương V:  MẠCH LOGIC LẬP TRÌNH
Bài 14: BỘ NHỚ ROM 
MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm, ứng dụng bộ nhớ ROM trong thực tế.
· Giải thích được hoạt động bộ nhớ ROM dùng Diode, tụ điện, transistor lưỡng cực và MOS - FET.
· Phân biệt được các loại bộ nhớ ROM.
I. KHÁI NIỆM. 
II. BỘ NHỚ ROM DÙNG DIODE
III. BỘ NHỚ ROM DÙNG TỤ ĐIỆN.
IV. BỘ NHỚ ROM DÙNG TRASISTOR LƯỠNG CỰC.
V. ỨNG DỤNG BỘ NHỚ  ROM
Bài 15: BỘ NHỚ RAM 
MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm, ứng dụng bộ nhớ RAM trong thực tế.
· Giải thích được hoạt động các thao tác “Viết”, “Đọc” của bộ nhớ RAM.
· Phân biệt được các loại bộ nhớ RAM.
I. KHÁI NIỆM. 
II. BỘ NHỚ RAM DÙNG TRASISTOR LƯỠNG CỰC. 
III. ỨNG DỤNG BỘ NHỚ  ROM
Chương VI:  	MẠCH TƯƠNG TỰ
Bài 16: KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN  
MỤC TIÊU:   
· Vẽ đúng ký hiệu Opamp.
· Định nghĩa bản chất của mạch Opamp . 
· Trình bày  tính chất cơ bản của Opamp.
I. CẤU TẠO CỦA KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN. 
II. TÍNH CHẤT CỦA KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN. 
III. MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN A 741.
Bài 17:  CÁC MẠCH THUẬT TOÁN 
MỤC TIÊU:   	
· Vẽ đúng sơ đồ mạch thuật toán .
· Suy diễn quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của mạch dựa trên tính chất của Opamp.
I. MẠCH KHUẾC ĐẠI 
1. Khuếch đại đảo dấu.
Khuếch đại không đảo dấu
II. MẠCH CỘNG - TRỪ.
1. Mạch cộng.
Mạch trừ
III. MẠCH TÍCH PHÂN – VI PHÂN
1. Mạch tích phân.
Mạch vi phân
IV. MẠCH SO SÁNH .
1. Mạch so sánh trên 2 lối vào.
1. Mạch so sánh trên 1 lối vào.
1. Mạch so sánh có trễ.
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Trong mỗi bài học, giáo viên cung cấp mã số chân IC điển hình thuộc họ TTL (IC 74 xx)  và CMOS (IC 40xx) sẽ sử dụng trong thí nghiệm và thực hành điện tử công nghiệp.
Giáo viên nên nhấn mạnh phần lập giản đồ thời gian ở chương hệ tuần tự, từ đó hướng dẫn các thành lập biểu thức thực hiện hàm. Trong một số trường hợp, giản đồ thời gian là cách duy nhất để biểu diễn rõ ràng nguyên lý hoạt động của mạch số.
Do các bài học được sắp xếp theo trình tự từ thấp đến cao, bài sau là hệ quả của bài trước, do đó khi giảng dạy giáo viên luôn nhắc nhở ôn tập thường xuyên các kiến thức đã học, tránh tình trạng hổng kiến thức từ những bài đầu dẫn đến không hiểu nội dung bài kế tiếp. 
V.TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY
Giáo Trình điều khiển logic  – Khoa Điện – Điện tử – Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Như Anh – Sách Kỹ thuật số 1 –Nhà xuất bản Đại học quốc qua TP.Hồ Chí Minh – năm 2002.
Nguyễn Trinh Đường  -  Điện tử tương tự – Nhà xuất bản giáo dục – năm 2006.
Huỳnh Đắc Thắng – Sách Kỹ thuật số thực hành –Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật – năm 2001.
Trần Văn Thịnh – Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện -  Nhà xuất bản giáo dục – năm 2008.
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